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a) Thực hiện  phép tính sau




	b) Cho và . Hãy so sánh và .
Câu 2(4,0 điểm).


	a) Tìm , biết .

	b)Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
Câu 3 (4,5 điểm).



a) Biết   (). Chứng minh rằng 



b) Lúc ban đầu ba kho có tất cả 710 tấn thóc. Sau khi bán đi số thóc ở kho I, số thóc ở kho II và  số thóc ở kho III thì số thóc còn lại ở ba kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc?
Câu 4 (6,5 điểm). 






1. Cho tam giác ,  là trung điểm của . Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . 


a) Chứng minh rằng: và






b) Gọi  là một điểm trên cạnh;  là một điểm trên cạnh sao cho. Chứng minh ba điểm thẳng hàng.




c) Từ B kẻ , từ C kẻ  (P, Q AE). Chứng minh .






2. Cho tam giác  có , trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Tính số đo .
Câu 5 (1,0 điểm). 

Cho  là độ dài ba cạnh của một tam giác. 

Chứng minh rằng  
------ Hết ------
Họ và tên thí sinh :……………………………..……….……..
Số báo danh……………
	UBND HUYỆN ĐÔNG HƯNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KHẢO SÁT CHỌN NGUỒN HỌC SINH GIỎI
NĂM HỌC 2022  - 2023
MÔN: TOÁN 7


	CÂU
	Ý
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1
(4,0 điểm)
	
a) Thực hiện  phép tính sau 




b) Cho và . Hãy so sánh và .
	

	
	a
(2,0đ)
	

	

	
	
	

	0,5

	
	
	

	0,5

	
	
	

	0,5

	
	
	

	0,25

	
	
	
Vậy 
	0,25

	
	b
(2,0đ)
	



Cho và . Hãy so sánh và .
	

	
	
	Ta có :



	0,5

	
	
	

	0,5

	
	
	

Vì () nên 
	0,5

	
	
	

	0,25

	
	
	
Vậy 
	0,25

	Câu 2
(4,0 điểm)
	

a) Tìm , biết: .

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
	

	
	a
(2,0đ)
	

Tìm , biết: .
	

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	
Vậy 
Lưu ý : Học sinh làm thiếu một trường hợp cho 1,25 điểm
	0,25

	
	b
(2,0đ)
	
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
	

	
	
	Ta có :


	0,5

	
	
	
Vì  dấu ‘=’  xảy ra

khi 
	0,5

	
	
	

 dấu ‘=’ xảy ra khi 
	0,5

	
	
	




Dấu ‘=’ xảy ra  khi 
	0,25

	
	
	

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức khi 
	0,25

	Câu 3
(4,5 điểm)
	

a) Biết   (). 

Chứng minh rằng 



b) Lúc ban đầu ba kho có tất cả 710 tấn thóc. Sau khi bán đi số thóc ở kho I,  số thóc ở kho II và  số thóc ở kho III thì số thóc còn lại ở ba kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc?

	

	
	a
(2,0đ)
	

Biết   (). 

Chứng minh rằng 
	

	
	
	
	

	
	
	
 Từ giả thiết ta có 



	0,5

	
	
	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có


	0,5

	
	
	

	0,25

	
	
	
Tương tự ta có 


	0,5

	
	
	
Vậy 
	0,25

	
	


Lúc ban đầu ba kho có tất cả 710 tấn thóc. Sau khi bán đi số thóc ở kho I,  số thóc ở kho II và  số thóc ở kho III thì số thóc còn lại ở ba kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn thóc?

	

	
	b
(2,5đ)
	
Gọi số thóc lúc đầu ở kho I, II, III lần lượt là  (tấn)


	0,5

	
	
	

Sau khi bán đi  số thóc ở kho I, thì số thóc ở kho I còn lại là (tấn)
	0,25

	
	
	

Sau khi bán đi  số thóc ở kho II, thì số thóc ở kho II còn lại là  (tấn)
	0,25

	
	
	

Sau khi bán đi  số thóc ở kho III, thì số thóc ở kho III còn lại là  (tấn)
	0,25

	
	
	Theo bài ra ta có :


	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,5

	
	
	Vậy số thóc ở kho I, II, III  lúc đầu lần lượt là 250 tấn, 240 tấn, 220 tấn.
	0,25

	Câu 4
(6,5điểm)
	





1. Cho tam giác ,  là trung điểm của . Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Chứng minh rằng:


a)  và






b) Gọi  là một điểm trên ;  là một điểm trên  sao cho. Chứng minh ba điểm thẳng hàng.




c) Từ B kẻ , từ C kẻ  (P, Q  AE). Chứng minh .






2. Cho tam giác  có , trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Tính số đo .

	[bookmark: _GoBack]

	
	[image: ]
	

	
	1.a
(2,0đ)
	

Xét  và  có:


	0,25

	
	
	
 (đối đỉnh)
	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	
 (hai cạnh tương ứng)
	0,5

	
	
	


Vì  vì  ở vị trí so le trong nên 
	0,5

	
	1.b
(1,5đ)
	

Xét  và có :


	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	
(hai góc tương ứng)
	0,25

	
	
	
Mà (hai góc kề bù)
	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	
Vậy ba điểm  thẳng hàng.
	0,25

	
	1.c
(1,0đ)
	

Xét  và  có 

 (đối đỉnh)
	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	
Ta có 

Vậy 
	0,25

	
	2
(2,0đ)
	[image: ]
	

	
	
	
Kẻ 


Xét , có 
	0,25

	
	
	

 hay 
	0,25

	
	
	



Trên tia đối của tia  lấy điểm  sao cho . Ta chứng minh được  đều
	0,25

	
	
	


	0,25

	
	
	



 cân tại .
	0,25

	
	
	


 cân tại E.
	0,25

	
	
	


 vuông cân


	0,25

	
	
	
Vậy 
	0,25

	Câu 5
(1,0 điểm)
	
Cho  là độ dài ba cạnh của một tam giác. 

Chứng minh rằng :
	

	
	
	
Ta có 


Tương tự ta có  ; 
	0,25

	
	
	

	0,25

	
	
	Áp dụng bất đẳng thức trong tam giác, ta có :


	0,25

	
	
	
Từ (1) và  (2) ta có 
	0,25


Lưu ý : Học sinh làm cách khác đúng,  lập luận chặt chẽ vẫn cho điểm tối đa !
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